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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển, nghiệp vụ Nhân viên an ninh tàu biển và Làm quen an ninh tàu biển

Bé tr­ëng bé giao th«ng vËn t¶i


Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư            /2011/TT-BGTVT ngày       tháng          năm 2012 Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam;

Căn cứ yêu cầu của Công ước STCW sửa đổi bổ sung 2010, Chương XI-2 Công ước SOLAS 74 và Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng ISPS;

Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng Vô Tæ chøc c¸n bé,
quyÕt ®Þnh:

         §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Chương trình huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển, nghiệp vụ Nhân viên an ninh tàu biển và Làm quen an ninh tàu biển”.

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
§iÒu 3. Chánh văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vô Tæ chøc c¸n bé và các vụ liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ sở huấn luyện, các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành QuyÕt ®Þnh này./.
	Nơi nhận:
	BỘ TRƯỞNG

	- Như Điều 10;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW

- Cục kiểm soát TTHC thuộc VP Chính phủ;

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website Chính phủ;

- Website Bộ GTVT;
- Lưu: TC, PC .
	Đinh La Thăng
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Chương trình huẤn luyỆn nghiỆp vỤ Sĩ quan an ninh tàu biỂn, nghiỆp vỤ Nhân viên an ninh tàu biỂn và Làm quen an ninh tàu biỂn 
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè:       /2012/Q§- BGTVT

 ngµy      th¸ng      n¨m 2012  cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i )

Chương I

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ SĨ QUAN AN NINH TÀU BIỂN

1. Điều kiện để tham dự Chương trình huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển 

Để tham dự chương trình huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển, thuyền viên phải  đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo quy định VI/5 của Công ước STCW và các quy định liên quan của Bộ Giao thông vận tải. 
2. Mục tiêu của Chương trình huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển

Cá nhân hoàn thành đạt yêu cầu Chương trình huấn luyện này phải có đủ kiến thức để có thể thực hiện nhiệm vụ Sĩ quan an ninh tàu biển như quy định A/12.2 của Bộ luật ISPS và A-VI/5 của Bộ luật STCW, bao gồm tối thiểu như sau: 

1. thực hiện kiểm tra an ninh thường kỳ trên tàu để đảm bảo các biện pháp an ninh phù hợp được duy trì;

2.
duy trì và giám sát việc thực hiện Kế hoạch An ninh Tàu, kể cả việc bổ sung sửa đổi liên quan;

3.
điều phối các hoạt động trong an ninh trong quá trình làm hàng, cung cấp lương thực thực phẩm và dự trữ của tàu với những người trên tàu và với nhân viên an của bến cảng;

4.
đề xuất những bổ sung sửa đổi cho Kế hoạch An ninh Tàu;

5.
báo cáo cho Cán bộ an ninh Công ty về bất kỳ khiếm khuyết và sự không phù hợp nào được phát hiện trong các lần đánh giá nội bộ, soát xét định kỳ, các đợt kiểm tra an ninh trên tàu, kiểm tra sự tuân thủ và thực hiện các hành động khắc phục;

6.
nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác an ninh trên tàu;

7.
đảm bảo việc huấn luyện về an ninh đầy đủ cho những người trên tàu, tùy theo mức độ yêu cầu;

8.
báo cáo tất cả các sự cố an ninh;

9.
phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch an ninh tàu với Cán bộ An ninh Công ty và Nhân viên an ninh bến cảng; và 

10.đảm bảo các thiết bị an ninh trên tàu được hoạt động, thử, hiệu chuẩn và bảo dưỡng phù hợp.

3. Hình thức huấn luyện, số lượng học viên và thời lượng huấn luyện 

Chương trình huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển được thực hiện theo hình thức huấn luyện tập trung (cả lý thuyết và thực hành) tại cơ sở huấn luyện trong thời gian tối thiểu 3 ngày (24 giờ). Số lượng học viên được bố trí tùy theo điều kiện thực tế của cơ sở huấn luyện nhưng không quá 20 người/1 lớp.

 4. Kiểm tra và cấp chứng nhận hoàn tất huấn luyện

Cơ sở huấn luyện phải tổ chức kiểm tra kiến thức của học viên khi hoàn tất khóa huấn luyện dựa trên Chương trình mẫu như chi tiết ở Mục 5 dưới đây, nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu huấn luyện. Thủ trưởng cơ sở huấn luyện phải cấp chứng nhận hoàn tất khóa huấn luyện hoặc giấy tờ tương đương cho học viên có kết quả hoàn thành khóa huấn luyện đạt yêu cầu. Chứng nhận hoặc tài liệu này là cơ sở để Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét cấp Giấy chứng nhận  nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển.

5. Chương trình và phân bố thời gian huấn luyện

Nội dung huấn luyện phải được xây dựng dựa trên Chương trình mẫu  3.19 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO Model Course 3.19) và phân bố  như theo bảng dưới đây.

	NGÀY
	NỘI DUNG HUẤN LUYỆN
	THỜI LƯỢNG

	
	
	

	Ngày 1
	1.    Mở đầu
	2 giờ

	
	1.1. Khái quát về khóa huấn luyện
	

	
	1.2. Kiến thức cần đạt được
	

	
	1.3. Nguồn gốc lịch sử
	

	
	1.4. Các mối nguy cơ an ninh hiện tại
	

	
	1.5. Các điều kiện hoạt động của tàu và bến cảng
	

	
	2.    Chính sách an ninh hàng hải
	

	
	2.1  Các công ước, bộ luật, hướng dẫn liên quan
	

	
	2.2  Các quy định quốc gia liên quan
	

	
	2.3  Các thuật ngữ và định nghĩa
	

	
	2.4  Góc độ pháp lý về hành vi và không hành vi của nhân viên an ninh
	

	
	2.5  Xử lý thông tin và giao tiếp an ninh nhạy cảm
	

	
	3.    Trách nhiệm an ninh
	2 giờ

	
	3.1  Chính phủ ký kết
	

	
	3.2  Tổ chức an ninh được công nhận
	

	
	3.3  Công ty
	

	
	3.4  Tàu
	

	
	3.5  Bến cảng
	

	
	3.6  Sĩ quan an ninh tàu
	

	
	3.7  Cán bộ an ninh công ty
	

	
	3.8  Cán bộ an ninh bến cảng
	

	
	3.9  Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể
	

	
	3.10 Nhân viên bến cảng có nhiệm vụ an ninh cụ thể
	

	
	3.11 Những người khác
	

	
	Bài tập, thảo luận về trách nhiệm an ninh
	

	
	4.    Đánh giá an ninh tàu
	2 giờ

	
	4.1  Phương pháp đánh giá rủi ro
	

	
	4.2  Công cụ đánh giá
	

	
	4.3  Kiểm tra an ninh hiện trường
	

	
	4.4  Hồ sơ tài liệu đánh giá an ninh
	

	
	Bài tập, thảo luận về  Đánh giá an ninh tàu
	2 giờ

	Ngày 2
	5.    Thiết bị an ninh
	2 giờ

	
	5.1  Thiết bị và hệ thống an ninh
	

	
	5.2  Những hạn chế hoạt động của tiết bị và hệ thống an ninh
	

	
	5.3  Thử, hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị và hệ thống an ninh
	

	
	6.    Kế hoach an ninh tàu
	2 giờ

	
	6.1  Mục đích của Kế hoạch an ninh tàu
	

	
	6.2  Nội dung của Kế hoạch an ninh tàu
	

	
	6.3  Bảo mật
	

	
	6.4  Thực hiện Kế hoạch an ninh tàu
	

	
	6.5  Duy trì và sửa đổi Kế hoạch an ninh tàu
	

	
	7.    Nhận biết, xác định và ứng phó các đe dọa
	2 giờ

	
	7.1  Nhận biết và phát hiện vũ khí, thiết bị và vật liệu nguy hiểm
	

	
	7.2  Các phương pháp khám xét thông thường và khám xét không thâm nhập
	

	
	7.3  Thực hiện và phối hợp khám xét
	

	
	7.4  Nhận dạng đối tượng có nguy cơ an ninh tiềm ẩn
	

	
	7.5  Các kỹ xảo thường xử dụng để vô hiệu hóa các biện pháp an ninh
	

	
	7.6  Các kỹ năng quản lý và kiểm soát đám đông
	

	
	Bài tập, thảo luận về  Kê hoạch  an ninh tàu
	2 giờ

	Ngày 3
	8.    Các hoạt động an ninh
	2 giờ

	
	8.1  Các hoạt động ở từng cấp độ an ninh
	

	
	8.2  Duy trì an ninh trong giao tiếp tàu/cảng
	

	
	8.3  Sử dụng bản Cam kết an ninh
	


	
	8.4  Báo cáo các sự cố an ninh
	

	
	8.5  Thực hiện các quy trình an ninh
	

	
	9.    Sẵn sàng ứng phó sự cố, huấn luyện và thực tập
	2 giờ

	
	9.1  Hoạch định ứng phó sự cố
	

	
	9.2  Huấn luyện và thực tập an ninh
	

	
	9.3  Đánh giá kết quả huấn luyện và thực tập
	

	
	10.  Quản trị an ninh
	2 giờ

	
	10.1 Tài liệu và hồ sơ
	

	
	10.2 Giám sát và kiểm soát
	

	
	10.3 Kiểm tra và đánh giá an ninh
	

	
	10.4 Báo cáo sự không phù hợp
	

	
	11.   Đào tạo về an ninh
	

	
	11.1 Các yêu cầu đào tạo
	

	
	Kiểm tra thu hoạch (viết)
	2 giờ

	                Tổng cộng
	24 giờ


6. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, giáo trình và huấn luyện viên
Tuân thủ quy định về cơ sở huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển của Bộ Giao thông vận tải và được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận công nhận.

Chương II
CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT NGHIỆP VỤ SĨ QUAN AN NINH TÀU BIỂN

1. Điều kiện để tham dự Chương trình Cập nhật nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển 

Để tham dự chương trình Cập nhật nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển, thuyền viên phải có Giấy chứng nhận nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển đã được cấp theo quy định VI/5 của Công ước STCW và các quy định liên quan của Bộ Giao thông vận tải. 
2. Mục tiêu của Chương trình Cập nhật nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển

Cá nhân hoàn thành đạt yêu cầu Chương trình cập nhật này phải có đủ kiến thức bổ sung để có thể thực hiện nhiệm vụ Sĩ quan an ninh tàu biển một cách thích hợp như quy định A/12.2 của Bộ luật ISPS và A-VI/5 của Bộ luật STCW.

3. Hình thức cập nhật, số lượng học viên và thời lượng cập nhật 

Chương trình cập nhật  nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển được thực hiện theo hình thức huấn luyện tập trung (cả lý thuyết và thực hành) tại cơ sở huấn luyện trong thời gian tối thiểu 1 ngày (8 giờ). Số lượng học viên được bố trí tùy theo điều kiện thực tế của cơ sở huấn luyện nhưng không quá 20 người/1 lớp.

 4. Kiểm tra và cấp chứng nhận hoàn tất khóa cập nhật

Cơ sở huấn luyện phải tổ chức kiểm tra kiến thức của học viên khi hoàn tất khóa cập nhật nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu của chương trình. Thủ trưởng cơ sở huấn luyện phải cấp chứng nhận hoàn tất khóa cập nhật hoặc giấy tờ tương đương cho học viên có kết quả hoàn thành đạt yêu cầu. Chứng nhận hoặc tài liệu này là cơ sở để Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét cấp đổi Giấy chứng nhận  nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển.

5. Chương trình và phân bố thời gian huấn luyện cập nhật

Nội dung cập nhật phải được xây dựng và phân bố  như theo bảng dưới đây.

	NGÀY
	NỘI DUNG HUẤN LUYỆN
	THỜI LƯỢNG

	
	
	

	Ngày 1


	1.    Bối cảnh an ninh hàng hải
	2 giờ

	
	1.1. Các sự kiện và mối nguy cơ an ninh hiện tại (cập nhật)
	

	
	2.    Chính sách an ninh hàng hải (cập nhật)
	

	
	2.1  Các công ước, bộ luật, hướng dẫn liên quan
	

	
	2.2  Các quy định quốc gia liên quan 
	

	
	3.    Trách nhiệm an ninh (cập nhật)
	

	
	5.    Thiết bị an ninh (cập nhật)
	2 giờ



	
	6.    Kế hoach an ninh tàu (cập nhật)
	

	
	6.1  Thực hiện Kế hoạch an ninh tàu (kinh nghiệm – bất cập)
	

	
	6.2  Duy trì và sửa đổi bổ sung Kế hoạch an ninh tàu
	

	
	7.    Nhận biết, xác định và ứng phó các đe dọa (vũ khí, vật liệu, phương thức mới) (cập nhật)
	

	
	8.    Các hoạt động an ninh (cập nhật – trao đổi kinh nghiệm)
	2 giờ


	
	8.1  Các hoạt động ở từng cấp độ an ninh
	

	
	8.2  Duy trì an ninh trong giao tiếp tàu/cảng
	

	
	8.3  Sử dụng bản Cam kết an ninh
	

	
	8.4  Báo cáo các sự cố an ninh
	

	
	8.5  Thực hiện các quy trình an ninh
	

	
	9.    Sẵn sàng ứng phó sự cố, huấn luyện và thực tập (cập nhật – trao đổi kinh nghiệm)
	

	
	9.1  Hoạch định ứng phó sự cố
	

	
	9.2  Huấn luyện và thực tập an ninh
	

	
	9.3  Đánh giá kết quả huấn luyện và thực tập
	

	
	10.  Quản trị an ninh (cập nhật – trao đổi kinh nghiệm)
	1 giờ

	
	10.1 Giám sát và kiểm soát
	

	
	10.2 Kiểm tra và đánh giá an ninh
	

	
	10.3 Báo cáo sự không phù hợp
	

	
	Kiểm tra thu hoạch (viết)
	1 giờ

	                Tổng cộng
	8 giờ


6. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, giáo trình và huấn luyện viên
Tuân thủ quy định về cơ sở huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển của Bộ Giao thông vận tải và được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận công nhận.

Chương III
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN AN NINH TÀU BIỂN

1. Điều kiện để tham dự Chương trình huấn luyện nghiệp vụ Nhân viên an ninh tàu biển 

Để tham dự chương trình huấn luyện nghiệp vụ Nhân viên an ninh tàu biển, thuyền viên phải  đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo quy định VI/6 của Công ước STCW và các quy định liên quan của Bộ Giao thông vận tải. 
2. Mục tiêu của Chương trình huấn luyện nghiệp vụ Nhân viên an ninh tàu biển

Cá nhân hoàn thành đạt yêu cầu Chương trình huấn luyện này phải có đủ kiến thức để có thể thực hiện nhiệm vụ an ninh cụ thể được quy định trong Kế hoạch an ninh tàu biển, bao gồm tối thiểu như sau: 

1. kiến thức về các mối nguy cơ an ninh hiện tại;

2.
nhận biết và phát hiện vũ khí, thiết bị và vật liệu nguy hiểm;

3.
nhận biết các đặc điểm, hành vi của đối tượng có khả năng đe dọa an ninh;

4.
các kỹ xảo thường xử dụng để vô hiệu hóa các biện pháp an ninh;

5.
các kỹ năng quản lý và kiểm soát đám đông;

6.
trao đổi thông tin liên quan đến an ninh;

7.
kiến thức về các quy trình và kế hoạch ứng phó sự cố;

8.
hoạt động của các thiết bị và hệ thống an ninh;

9.
thử, hiệu chuẩn và bảo dưỡng các thiết bị và hệ thống an ninh ; 
10. kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát và giám sát;
11. phương pháp khám xét người, vật dụng cá nhân, hành lý, hàng hóa và vật phẩm cung cấp lên tàu.

3. Hình thức huấn luyện, số lượng học viên và thời lượng huấn luyện 

Chương trình huấn luyện nghiệp vụ Nhân viên an ninh tàu biển được thực hiện theo hình thức huấn luyện tập trung (cả lý thuyết và thực hành) tại cơ sở huấn luyện trong thời gian tối thiểu 1,5 ngày (12 giờ). Số lượng học viên được bố trí tùy theo điều kiện thực tế của cơ sở huấn luyện nhưng không quá 20 người/1 lớp.

 4. Kiểm tra và cấp chứng nhận hoàn tất huấn luyện

Cơ sở huấn luyện phải tổ chức kiểm tra kiến thức của học viên khi hoàn tất khóa huấn luyện dựa trên chương trình mẫu ở Mục 5 dưới đây, nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu huấn luyện. Thủ trưởng cơ sở huấn luyện phải cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ Nhân viên an ninh tàu biển theo mẫu quy định tại Phụ lục I cho học viên có kết quả hoàn thành khóa huấn luyện đạt yêu cầu.

5. Chương trình và phân bố thời gian huấn luyện

Nội dung huấn luyện phải được xây dựng dựa trên chương trình mẫu và phân bố  như theo bảng dưới đây.
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	7.    Các hoạt động an ninh trên tàu
	2 giờ

	
	7.1  Các hoạt động ở từng cấp độ an ninh
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6. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, giáo trình và huấn luyện viên
Tuân thủ quy định về cơ sở huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển của Bộ Giao thông vận tải và được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận công nhận.

Chương IV
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN LÀM QUEN AN NINH TÀU BIỂN

1. Điều kiện để tham dự Chương trình huấn luyện Làm quen an ninh tàu biển 

Để tham dự chương trình huấn luyện Làm quen an ninh tàu biển, thuyền viên phải  đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo quy định VI/6 của Công ước STCW và các quy định liên quan của Bộ Giao thông vận tải. 
2. Mục tiêu của Chương trình huấn luyện Làm quen an ninh tàu biển

Cá nhân hoàn thành đạt yêu cầu Chương trình huấn luyện này phải có đủ kiến thức để có thể trợ giúp thực hiện Kế hoạch an ninh tàu biển, bao gồm tối thiểu như sau: 

1. ý nghĩa và cách thức thực hiện tại từng cấp độ an ninh;

2.
nhận biết và phát hiện vũ khí, thiết bị và vật liệu nguy hiểm;

3.
nhận biết các đặc điểm, hành vi của đối tượng có khả năng đe dọa an ninh;

4.
các kỹ xảo thường xử dụng để vô hiệu hóa các biện pháp an ninh;

5.
kiến thức về các quy trình và kế hoạch ứng phó sự cố;

3. Hình thức huấn luyện, số lượng học viên và thời lượng huấn luyện 

Chương trình huấn luyện Làm quen an ninh tàu biển được thực hiện theo hình thức huấn luyện tập trung tại cơ sở huấn luyện trong thời gian tối thiểu 1 ngày (8 giờ). Số lượng học viên được bố trí tùy theo điều kiện thực tế của cơ sở huấn luyện.

 4. Kiểm tra và cấp chứng nhận hoàn tất huấn luyện

Cơ sở huấn luyện phải tổ chức kiểm tra kiến thức của học viên khi hoàn tất khóa huấn luyện dựa trên chương trình mẫu ở Mục 5 dưới đây, nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu huấn luyện. Thủ trưởng cơ sở huấn luyện phải cấp Giấy chứng nhận Làm quen an ninh tàu biển theo mẫu quy định tại Phụ lục II của cho học viên có kết quả hoàn thành khóa huấn luyện đạt yêu cầu.

5. Chương trình và phân bố thời gian huấn luyện

Nội dung huấn luyện phải được xây dựng dựa trên chương trình mẫu và phân bố  như theo bảng dưới đây.
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	3.7  Cán bộ an ninh bến cảng
	

	
	3.8  Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể
	

	
	3.9 Nhân viên bến cảng có nhiệm vụ an ninh cụ thể
	

	
	3.10 Những người khác
	

	
	4.    Nhận biết, xác định và ứng phó các đe dọa
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	5.    Các hoạt động an ninh trên tàu
	     2 giờ

	
	5.1  Các hoạt động ở từng cấp độ an ninh
	

	
	6.    Sẵn sàng ứng phó sự cố, huấn luyện và thực tập
	1 giờ


	
	6.1  Giới thiệu về kế hoạch ứng phó sự cố
	

	
	6.2  Huấn luyện và thực tập an ninh
	

	
	Kiểm tra thu hoạch (viết)
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6. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, giáo trình và huấn luyện viên
Tuân thủ quy định về cơ sở huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển của Bộ Giao thông vận tải và được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận công nhận.
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